CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Danh sách cơ quan, đơn vị thực hiện thu thập thông tin về ứng dụng kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ 
I. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP TỈNH 

	STT
	TÊN NHIỆM VỤ
	TỔ CHỨC CHỦ TRÌ
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI


	1
	Tuyển chọn, nuôi lưu giữ, bảo tồn nguồn gen gà H’re Quảng Ngãi.
	Trung tâm TT&UD KH-CN (Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN)
	KS. Lê Thị Quỳnh Trang

	2
	Lưu giữ và bảo tồn nguồn gen giống lợn bản địa (lợn Kiềng Sắt).
	Trung tâm TT&UD KH-CN (Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN)
	CN. Nguyễn Vĩnh Linh.

	3
	Chăm sóc vườn giống cây ăn quả (bưởi da xanh, chôm chôm java, sầu riêng hạt lép) nhằm tuyển chọn và cung cấp nguồn giống cây ăn quả có chất lượng.
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi
	CN. Nguyễn Thị Thanh Bình

	4
	Xây dựng vùng chuyên canh rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, tại xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi.
	UBND thành phố Quảng Ngãi
	CN. Võ Quang

	5
	Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại HTXDVNN Đức Vĩnh, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức.
	UBND huyện Mộ Đức
	CN. Ngô Văn Thanh - Đoàn Thanh Minh

	6
	Thực nghiệm các giải pháp kỹ thuật trong canh tác tỏi ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi (canh tác tỏi không bổ sung đất, không thay cát).
	Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.
	TS. Hồ Huy Cường

	7
	Hỗ trợ chuyển giao ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật điều trị trĩ bằng phương pháp LONGO tại tỉnh Quảng Ngãi.
	Sở Y tế 
	TS.BS. Nguyễn Đình Tuyến

	8
	Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp can thiệp đối với trẻ tự kỷ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Sở Y tế
	Th.S.BSCKII. Nguyễn Tấn Đức

	9
	Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thành nghề sản xuất chính của nông hộ trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
	Trạm Khuyến Nông 
Đức Phổ (Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Đức Phổ)
	CN. Nguyễn Thành Lưu; KS. Huỳnh Long

	10
	Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển chăn nuôi bò lai, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Đức Phổ
	CN. Nguyễn Văn Mân – Nguyễn Văn Thịnh

	11
	Thiết kế và chế tạo máy cắt Plasma, Oxy CNC dạng trung bình.
	Trường Cao đẳng nghề Dung Quất
	Th.S. Nguyễn Tấn Tại

	12
	Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh.
	UBND xã Tịnh Bắc
	KS. Lương Văn Trị - Hoàng Thế Vinh

	13
	Thử nghiệm công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá ngựa đen (Hippocampus kuda, Bleeker 1852) tại Quảng Ngãi.
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi
	Th.S. Nguyễn Hữu Thái

	14
	Nghiên cứu hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên ở tỉnh Quảng Ngãi.
	Công an tỉnh
	TS. Trương Binh

	15
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động PCCC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Công an tỉnh
	Ths. Võ Đức Nguyện

	16
	Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Sở LĐTB&XH
	Th.S. Bùi Đức Thọ

	17
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng phục hồi rạn san hô khu vực biển ven bờ huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
	Viện Hải dương học
	TS. Hoàng Xuân Bền

	18
	Sản xuất tỏi đen từ tỏi Lý Sơn.
	Công ty cổ phần DORI
	KS. Phạm Văn Công

	18
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus albus) tại Quảng Ngãi.
	Trung tâm Giống Quảng Ngãi
	KS. Võ Thành Nhân

	20
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thử nghiệm ương giống cá bớp (Rachycentron canadum) giai đoạn từ trứng lên cá giống tại Quảng Ngãi.
	Trung tâm Giống Quảng Ngãi
	KS. Phạm Tấn Quang

	21
	Chọn tạo và phát triển một số giống lúa mới ngắn ngày, có năng suất cao, phẩm chất gạo tốt phục vụ sản xuất để tăng thu nhập cho nông dân Quảng Ngãi và một số tỉnh khu vực Miền Trung.
	Trung tâm Giống Quảng Ngãi
	CN. Đỗ Đức Sáu

	22
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi
	Trường ĐH Kinh tế - Luật (TP.HCM)
	PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

	23
	Ứng dụng hỗ trợ kỹ thuật sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng cao tại Quảng Ngãi.
	Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín.
	CN. Nguyễn Văn Tấn, KS. Phan Sơn

	24
	Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận chè Minh Long
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Minh Long
	KS. Nguyễn Đức Thịnh

	25
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi trâu cải tiến để nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường cho đồng bào dân tộc H’rê ở huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.
	UBND huyện Minh Long
	CN. Võ Đình Tiến

	26
	Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng các xã ven biển, hải đảo tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo tổ quốc.
	Trường Chính trị 
	TS. Trương Thị Mỹ Trang 

	27
	Ứng dụng công nghệ thông tin thí điểm xây dựng mô hình quản lý, vận hành hệ thống tưới nước tự động trên một phần diện tích tưới của kênh NVC2 thuộc hệ thống kênh chính Nam Thạch Nham tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
	Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi
	ThS. Bùi Đức Thái

	28
	Sưu tầm, dịch thuật, phân loại và đánh giá tư liệu Hán Nôm ở  Quảng Ngãi.
	Sở văn hóa thể thao và Du lịch
	TS.Nguyễn Đăng Vũ

	29
	Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai Zêbu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	UBND huyện Sơn Tịnh
	ThS. Phạm Hồng Sơn

	30
	Nghiên cứu bảo tồn và phát triển vùng ớt Xiêm rừng tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	Đại học Huế - Trường Đại học Nông lâm 
	ThS. Nguyễn Ngọc Truyền


II. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP CƠ SỞ 

	STT
	TÊN NHIỆM VỤ
	TỔ CHỨC CHỦ TRÌ
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

	1
	Khảo sát sự hiểu biết về Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm của học sinh lớp 12 năm học 2016 - 2017 tại các trường trung học phổ thông 6 huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Ngãi.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S. Trần Thanh Bình

	2
	Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý tại một số khoa ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S. Lê Thị Thùy Dung

	3
	Khảo sát nhu cầu học tập và tìm kiếm việc làm của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm sau khi tốt nghiệp.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S.BS.CKII.Hồ Thị Phương Như

	4
	Khảo sát kiến thức, thực hành chăm sóc bàn chân và đặc điểm loét bàn chân ở người bệnh đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2017.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S.BS. Bùi Thị Thu Hoa

	5
	Khảo sát kỹ năng tự học của học sinh, sinh viên chính quy Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm năm học 2016 - 2017 .
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S. Nguyễn Tín

	6
	Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương do vật sắc nhọn trong thực tập lâm sàng của học sinh, sinh viên điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm năm học 2016 - 2017 .
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S. Nguyễn Thị Hồng Định

	7
	Khảo sát thực trạng và một số yếu tố liên quan đến dự định lựa chọn mổ lấy thai của các thai phụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 .
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S. Lê Thị Như Phượng

	8
	Tìm hiểu nhận thức, thái độ và kết quả học tập các học phần lý luận chính trị của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm năm học 2016 - 2017.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S. Đỗ Thanh Kim

	9
	Khảo sát thực trạng thực tập tại cộng đồng của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm năm học 2016 - 2017 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực tập tại cộng đồng.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S. Phạm Tiến Dũng

	10
	Tìm hiểu thực trạng sử dụng máy móc - học thực hành tại khoa Dược và khoa Y học cơ sở - Xét nghiệm Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm năm học 2016 - 2017.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S. Trương Thị Thanh Tịnh

	11
	Khảo sát nhóm máu hệ ABO và nhận thức về việc hiến máu tình nguyện của sinh viên năm thứ nhất năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm. 
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Nguyễn Hồng Lý

	12
	Khảo sát sự hiểu biết của sinh viên ngành Dược trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm năm học 2017 - 2018 về tai nạn do hóa chất tại phòng thực hành hóa học.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S. Phạm Hương Uyên

	13
	Khảo sát sự hài lòng của người quản lý nhà thuốc tư nhân tại thành phố Quảng Ngãi đối với việc thực tập của học sinh ngành dược trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm năm học 2016 - 2017.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S. Trần Thanh Bình

	14
	Khảo sát nhận thức và thực hành Y đức của học sinh, sinh viên khối Y trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm thực tập lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017 - 2018
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	Th.S Nguyễn Tín

	15
	Khảo sát sự hài lòng và nhu cầu tuyển dụng đối với lao động ngành Dược của các công ty dược phẩm, nhà thuốc tại thành phố Quảng Ngãi.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	ThS. Lê Thị Thùy Dung

	16
	Nhận thức và thái độ đối với nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm năm học 2018 - 2019.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	ThS. Nguyễn Thị Hồng Định

	17
	Tìm hiểu khó khăn trong công tác nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và đề xuất giải pháp khắc phục.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	ThS.BS.CKII Hồ Thị Phương Như

	18
	Khảo sát kiến thức, thái độ khi trẻ sốt cao co giật tại nhà và các yếu tố liên quan của bà mẹ có con đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	ThS.BS. Bùi Thị Thu Hoa

	19
	Khảo sát thực trạng và các yếu tố liên quan đến việc khám thai định kỳ của thai phụ tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm 2019.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	ThS. Lê Thị Như Phượng

	20
	Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm năm học 2018 - 2019.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	CN. Nguyễn Đình Thống

	21
	Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít trong điều trị gãy kín thân xương dài tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm từ tháng 8/2015 đến 8/2019.
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	BS.CKI. Trần Văn Bình;          BS.CKI. Lê Văn Thiều

	22
	Khảo sát nhận thức về sức khỏe sinh sản và hành vi tình dục của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
	Trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm
	CN. Nguyễn Thị Tường Vi

	23
	Xây dựng và thực hiện phần mềm Quản lý nghiệp vụ đào tạo  tại trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.
	 Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
	CN. Trần Đình Thành

	24
	Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học viên các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
	 Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
	Th.S. Lê Quốc Phong - Th.S. Nguyễn Thị Thùy Trang

	25
	Chất lượng nghiên cứu thực tế của học viên hệ đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính tại trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi hiện nay
	 Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
	CN. Võ Văn Vinh

	26
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở trường Chính trị Quảng Ngãi hiện nay.
	 Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
	Th.S. Trần Văn Dư

	27
	Xây dựng thái độ học tập đúng đắn cho học viên hệ Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính của trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi.
	 Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
	Th.S. Mai Văn Dung - Th.S. Nguyễn Thị Nhương

	28
	Xây dựng ngân hàng đề thi chương trình Trung cấp Hành chính ở trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi.
	 Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
	CN. Trần Duy Linh -  Th.S. Nguyễn Thị Lan Anh

	29
	Nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp dạy học tích cực ở trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi hiện nay
	 Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
	Th.S. Đào Văn Quang

	30
	Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng quy trình phân tích nhóm Benzoat và Sorbat trong thực phẩm tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Ngãi.
	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi
	DSCKI. Phạm Ngọc Hoàng
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	ThS.BS.CKII. Nguyễn Hoàng Hải; ThS.YH. Đỗ Thế Truyền

	40
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	45
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